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CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH KHỎE MẠNH 

MỤC TIÊU 

1. Thảo luận về tầm quan trọng chăm sóc trước sinh và các yếu tố nguy cơ cho thai nhi.  

2. Mô tả các yếu tố nguy cơ thường gặp liên quan đến kết cục xấu cho thai nhi trong quá 

trình chuyển dạ.  

3. Giải thích tầm quan trọng trong khám trẻ sơ sinh.  

4. Phân định sự phát triển bình thường và cho bú, nhấn mạnh tầm quan trọng thực hành 

da kề da và bú mẹ.  

5. Chiến lược dự phòng ở trẻ sơ sinh: vitamin K, vaccine viêm gan B, và dự phòng mắt.  

6. Giải thích quản lý các vấn đề thường gặp được tìm thấy ở trẻ sơ sinh (ie, vàng da, hít 

phân su) cũng như hội chứng cai ở trẻ sơ sinh và nhiễm covid.  

7. Hướng dẫn phụ huynh trong giai đoạn sơ sinh.  

CHĂM SÓC TRƯỚC SINH 

Trước và trong mang thai 

• Khuye n ca o ngườ i me  đườ c bo  sung acid folic 400 đe n 800 mcg ha ng nga y trong í t 

nha t 1 tha ng trườ c mang thai va  trong suo t tam ca  nguye  t thư  nha t đe  nga n ngư a 

khie m khuye t o ng so ng (neural tube defects).  

• Vaccine ba ch ha u – ho ga  (vo  ba o) – uo n va n đườ c khuye n ca o tư  tua n 27 đe n tua n 36 

cu a thai ky  đe  ba o ve   cho ng la i ho ga  va  mang la i hie  u qua  kha ng the  to i đa cho thai 

nhi.  

• Ngoa i ra, ca c tha nh vie n trong nha  va  ngườ i cha m so c kha c tie p xu c ga n vờ i tre  cu ng 

đườ c khuye n ca o tie m vaccine ba ch ha u – ho ga  vo  ba o – uo n va n va  vaccin cu m ne u 
chưa đườ c tie m trườ c đo , ly  tườ ng la  í t nha t 2 tua n trườ c khi tie p xu c.  

Trong cuộc sinh 

Ở  ha u he t tre  sờ sinh, ho i sư c la  kho ng ca n thie t. Tuy nhie n, le n đe n 10% tre  ca n ho i sư c (ha u 
he t la  ho  ha p), va  1% ca n ho i sư c tí ch cư c.  

Thang đie m Apgar va n la  tie u chua n trong đa nh gia  la m sa ng đư a tre  sờ sinh ờ  va i phu t đa u 

sau sinh. Đa nh gia  ma u sa c da, ma ch, trường lư c, cư  đo  ng va  ho  ha p theo thang đie m tư  0 đe n 

2, đie m Apgar đa nh gia  nhanh tí nh tra ng la m sa ng – đa  c bie  t la  huye t đo  ng – nhu ca u ca n ho i 

sư c. Thang đie m đa nh gia  1 phu t va  5 phu t. Đư a tre  co  đie m dườ i 7 ne n đườ c đa nh gia  la i mo i 

5 phu t cho đe n 20 phu t sau sinh hoa  c khi đie m ca i thie  n.  
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Apgar kho ng đườ c du ng la  chí  so  dư  đoa n ke t cu c tha n kinh la u da i hay tí  le   tư  vong.  

ACOG hie  n ta i khuye n ca o ke p ro n muo  n 30 đe n 60 gia y giu p ca i thie  n hemoglobin ờ  tre  va  

gia m nguy cờ vie m ruo  t hoa i tư  va  xua t huye t no  i so .  

Sau sinh 

Tre  sờ sinh đu  tha ng hoa  c non muo  n ne n đườ c đa  t trư c tie p da ke  da vờ i me  ca ng sờ m ca ng 

to t sau sinh ba t ke  sinh thườ ng hay mo  trư  khi me  hoa  c tre  kho ng o n đi nh. Đư a tre  nha  n đườ c 
nhie u lờ i í ch tư  da ke  da vờ i me , bao go m chuye n ho a, tim pho i, tie u ho a va  ke t cu c tha n kinh.  

Lờ i í ch trong giờ  đa u sau sinh la  no ng đo   oxytocin cao. Oxytocin la  hormon ga n ke t me -con. 

Hờn the  nư a, thờ i đie m na y la  ly  tườ ng đe  cho bu  me . Ca c nghie n cư u chí  ra đư a tre  da ke  da 

trong giờ  đa u co  tí  le   bu  me  tha nh co ng cao hờn va  kha  na ng bu  me  hoa n toa n khi ra vie  n.  

Kha ng sinh erythromycin dư  pho ng co  the  đườ c cho trong vo ng 4 giờ  sau sinh (sau giờ  đa u 
da ke  da vờ i me ).  

CHĂM SÓC TRẺ SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN 

Sự tăng trưởng và tuổi thai 

Đa nh gia  tre  sờ sinh ly  tườ ng la  trong vo ng 24 giờ  đa u sau sinh va  ba t đa u vờ i đa nh gia  tuo i 

thai, sinh hie  u, va  ca c tho ng so  ta ng trườ ng. Ne u tuo i thai kho ng ro  hoa  c kho ng cha c cha n, co  

the  sư  du ng ba ng đie m New Ballard (https://www.ballardscore.com/). Ba ng đie m New 

Ballard la  bie  n pha p đa nh gia  gia n tie p sư  trườ ng tha nh cu a na o bo   va  tha n kinh-cờ tho ng 

qua trường lư c cờ chu  đo  ng va  thu  đo  ng, cư  đo  ng, va  pha n xa . Ballard Score cu ng ke t hờ p vờ i 

ca c da u hie  u ve  the  cha t, bao go m ma u sa c da, mư c đo   lo ng tờ, va  ca c ne p ga p, cu ng như ca c 

chí  đie m tai, vu  va  cờ quan sinh du c. Đư a tre  đe  non đườ c đi nh nghí a la  sinh trườ c 36 tua n 7 

nga y, đu  tha ng la  tư  37 tua n 0 nga y đe n 41 tua n 7 nga y, va  gia  tha ng la  thai ky  tư  42 tua n trờ  
le n.  

Khi đa  xa c đi nh tuo i thai, đo ca n na  ng, chie u da i va  vo ng đa u đe  đa nh gia  đườ ng cong ta ng 

trườ ng, theo WHO. Ta ng trườ ng chua n (https://cdc.gov/growthcharts/who_charts.htm) 

da nh rie ng cho tre  tư  0 đe n 2 tuo i. Tre  co  ca n na  ng lu c sinh dườ i ba ch pha n vi  10th đườ c xem 

la  nho  so vờ i tuo i thai va  ca n na  ng tre n ba ch pha n vi  90th đườ c xem la  lờ n so vờ i tuo i thai. 

Khám trẻ sơ sinh 

Kha m tre  sờ sinh tư  đa u đe n cha n cho phe p ba c sí  đa nh gia  ca c ba t thườ ng. Tie p ca  n tha m 

kha m tre  sờ sinh thườ ng ba t đa u vờ i quan sa t đa nh gia  trường lư c cờ, ma u sa c, cư  đo  ng cu ng 

như tường ta c bo  me  va  tre . Da u hie  u tí m đa u chi ờ  ba n tay va  ba n cha n ca n đườ c pha n bie  t 

vờ i tí m trung ường hoa  c tí m toa n the  - da u hie  u ca n đa nh gia  the m ca c ba t thườ ng tim pho i. 

Va ng da thườ ng quan sa t tha y ờ  tre  sờ sinh kho e ma nh, va  ca n pha t hie  n ca c trie  u chư ng tie m 

a n cu a ta ng bilirubin ma u na  ng. Khi tha m kha m, ca ch to t nha t đe  đa nh gia  va ng da la  nhe  

nha ng a n le n da va  thườ ng đa nh gia  mo i 8-12 giờ  sau sinh. Va ng da thườ ng tie n trie n tư  đa u 

xuo ng cha n, va ng cu ng ma c va /hoa  c nie m ma c trờ  ne n ro  ra ng khi bilirubin 3g/dL (51 
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mcmol/L). Bờ i ví  quan sa t đe  dư  đoa n no ng đo   bilirubin kho ng tin ca  y, ne n test sa ng lo c 

bilirubin trong huye t thanh va /hoa  c qua da thườ ng đườ c thư c hie  n trườ c khi xua t vie  n.  

Quan sa t vu ng đa u tí m ca c da u hie  u sưng ma  t va  mi ma t trong cha n thường do qua  trí nh sinh 

nờ . Tho p va  ca c đườ ng khờ p ne n đườ c sờ  đe  kie m tra cho ng khờ p so  va /hoa  c trie  u chư ng cu a 

sưng vu ng da da u, đa  c bie  t la  trong cuo  c sinh co  ho  trờ  foreps hoa  c gia c hu t. 

Cephalohematoma la  xua t huye t dườ i ma ng xường bie u hie  n kho i sưng cư ng, kho ng qua 

đườ ng khờ p. Cephalohematoma thườ ng tư  kho i trong 1 tha ng va  co  the  ta ng nguy cờ ta ng 

bilirubin ma u. Hie m ga  p, cephalohematoma co  the  dai da ng va  bi  vo i ho a, ca n pha u thua  t can 

thie  p. Caput succedaneum la  kho i sưng hoa  c kho i ma u tu  no ng ờ  ma ng xường, thườ ng tư  kho i 
trong va i nga y.  

Quan sa t cư  sư  ca n xư ng trong cư  đo  ng ma  t, ma u ma t, chuye n đo  ng ma t va  mi ma t, kí ch thườ c 

đo ng tư , va  cu ng ma c. « Red reflex » hai be n (kho ng đu c hoa  c co  đo m tra ng/đen). Co  nườ c 

ma t, tra nh a nh sa ng va /hoa  c gia  t mi ma t khi tha m kha m gờ i y  ta ng nha n a p ba m sinh. Vi  trí  

cu a tai cu ng ne n đườ c đa nh gia . Kha m cư  đo  ng vu ng co , sờ  kho i bao go m kho i ma u tu , ca c 

nang ờ  ca c vi  trí  kha c nhau. Ga y xường đo n la  cha n thường thườ ng ga  p khi sinh, co  the  bie u 

hie  n sưng, hoa  c sờ  tha y tie ng la o xa o hoa  c ne u kho ng bi  le  ch vi  trí , ga y xường co  the  tie m a n 

hờn, pha n xa  Moro kho ng đo i xư ng.  

Thay đo i sinh ly  đa ng ke  trong giai đoa n chuye n tie p tư  ba o thai ra mo i trườ ng ngoa i tư  cung 

la m cho vie  c tha m kha m tim ma ch va  ho  ha p đa  c bie  t quan tro ng. Thờ  ga ng sư c hoa  c kie u thờ  

ne n đườ c đa nh gia  ca n tha  n trườ c khi nghe. Da u hie  u cu a suy ho  ha p bao go m thờ  nhanh, 

pha  p pho ng ca nh mu i, thờ  re n, co ke o, hoa  c tí m ta i. Sờ  tha nh ngư c đe  pha t hie  n rung mie u, 

sờ  ma ch ngoa i bie n, ma ch be n hoa  c ma ch ca nh tay. Tie ng T1 tường ư ng vờ i đo ng van hai la , 

van ba la  va  co  the  de  da ng nghe đườ c ờ  mo m tim. Tie ng T2 bí nh thườ ng ta ch đo i trong thí  

hí t va o pha n a nh đo ng van đo  ng ma ch chu  va  đo  ng ma ch pho i ga n đa y tim. Đa nh gia  a m tho i 

be  nh ly  vờ i a m tho i la nh tí nh la  mo  t tha ch thư c nhưng co  the  dư a va o thờ i gian, cườ ng đo   va  

tí nh cha t a m tho i.  

Đa nh gia  chi bao go m quan sa t ca c ngo n, ne p ga p lo ng ba n tay va  cư  đo  ng chi tư  nhie n. Kha m 

bo   pha  n sinh du c, quan sa t ca c ba t thườ ng hoa  c mờ ho  khi xa c đi nh giờ i tí nh. Ở  tre  nư  co  mo  t 

í t di ch a m đa o hoa  c ra huye t thư  pha t do withdrawal estrogen tư  me . Ở  be  trai, ca n đa nh gia  

tinh hoa n trong bí u hoa  c kha m bí u đe  tí m ba ng chư ng tra n di ch ma ng tinh hoa n hoa  c thoa t 
vi .  

Đa nh gia  tha n kinh bao go m trường lư c cờ cu ng như pha n xa  sờ sinh (bu , mu t, ca m, na m, 

pha n xa  Moro – thườ ng bie n ma t trong vo ng 6 tha ng). Pha n xa  Babinski – kí ch thí ch lo ng ba n 

cha n, ngo n cha n ca i ga p ve  phí a mu ba n cha n (dorsiflexion). Pha n xa  na y bie n ma t tư  12 tha ng 

đe n 24 tha ng khi he   tha n kinh trung ường trườ ng tha nh da n.  

Late-preterm infants (Trẻ sinh non muộn) 

Ở  nhie u trung ta m, ca c ba c sí  khuye n khí ch sinh tư  34 tua n – 36 tua n 6 nga y. Non muo  n 

thườ ng như tre  đu  tha ng nhưng co  nguy cờ ha  đườ ng huye t, va ng da, suy ho  ha p, ro i loa n 
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tha n nhie  t, va n đe  lie n quan đe n cho bu , ta ng tí  le   ta i nha  p vie  n so vờ i tre  đu  tha ng. Ví  ly  do 

na y, ha u he t pha c đo  cu a ca c he   tho ng be  nh vie  n đe u ca n theo do i trong 48 giờ .  

Sàng lọc sơ sinh thường quy 

Ca c chường trí nh sa ng lo c kha c nhau ờ  ca c bang bao go m be  nh ly  chuye n ho a, suy gia p ba m 

sinh, xờ nang, be  nh ly  hemoglobin, suy gia m mie n di ch, ngoa i sa ng lo c be  nh tim ba m sinh va  

thí nh lư c.  

Ca c xe t nghie  m chuye n ho a sa ng lo c qua ma u ma u go t cha n. Xe t nghie  m chuye n ho a ne n đườ c 

la y ờ  thờ i đie m ga n ra vie  n ví  thờ i gian na y cho đo   chí nh xa c to i đa. False-negative (a m tí nh 
gia ) ờ  tre  đe  non, sa ng lo c trong 24 giờ  sau sinh, hoa  c ờ  tre  đườ c truye n ma u, lo c ma u.  

Sa ng lo c be  nh tim ba m sinh bao go m đo đo   ba o ho a oxy trườ c o ng (tay pha i) va  sau o ng (1 

trong 2 cha n) đườ c thư c hie  n sau 24 giờ  tuo i. Sa ng lo c dường tí nh khi SpO2 dườ i 95% hoa  c 

che nh le  ch > 3% giư a chi tre n va  chi dườ i, ca n đườ c đa nh gia  the m vờ i sie u a m tim.  

 

Các can thiệp y tế chuẩn cho trẻ sơ sinh  

Na m 2019, khuye n ca o du ng erythromycin ờ  tre  sờ sinh đe  dư  pho ng be  nh ma t do la  u ca u. 

Kha ng sinh đườ c du ng ta i cho  trong vo ng 4 giờ  đa u sau sinh.  

Vitamin K tie m ba p đườ c khuye n ca o ờ  tre  sờ sinh. Ví  tre  sờ sinh nha  n đườ c tường đo i í t 

vitamin K, do no  kho ng de  qua ba nh nhau, ne n tre  sờ sinh co  nguy cờ xua t huye t do thie u 

vitamin K (VKDB). Vitamin K tie m ba p dư  pho ng cho tha y hie  u qua  trong gia m tí  le   VKDB ờ  

tre  sờ sinh va  đườ c đưa va o thư c ha nh toa n ca u. Kho ng co  mo i tường quan giư a vitamin K va  

ung thư ờ  tre  em. Vitamin K đườ ng uo ng co  the  thay the  nhưng đườ c nghie n cư u ro  ra ng.  

CÁC BIẾN CHỨNG THƯỜNG GẶP SAU SINH 

Trong cha m so c tre  sờ sinh, đie u quan tro ng la  xem xe t kie u sinh va  ca c ye u to  nguy cờ lie n 

quan. Cha n thường trong cuo  c sinh lie n quan đe n sinh qua nga  a m đa o bao go m cha n thường 
đa u như kho i ma u tu .  
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Loạn sản khớp háng 

Tre  ngo i mo ng hoa  c co  tie n sư  ngo i mo ng trong tam ca  nguye  t thư  3 ta ng nguy cờ loa n sa n 

khờ p ha ng. Ne u co  da u hie  u tra  t khờ p ha ng, sie u a m ne n đườ c thư c hie  n đe  xa c đi nh loa n sa n 

khờ p ha ng khi tre  3-4 tua n tuo i. Đo i vờ i tre  nguy cờ cao, nhưng tha m kha m bí nh thườ ng, sie u 

a m khờ p ha ng sa ng lo c ne n đườ c thư c hie  n khoa ng 6 tua n tuo i sau sinh.  

Hạ đường huyết  

Ha  đườ ng huye t la  tí nh tra ng quan tro ng ca n đa nh gia  sau sinh. Ca c ye u to  nguy cờ ha  đườ ng 

huye t bao go m tre  sờ sinh co  me  bi  đa i tha o đườ ng, LGA hoa  c SGA, đe  non, hoa  c giờ i ha n ta ng 

trườ ng trong tư  cung (IUGR). Giờ i ha n đườ ng huye t bí nh thườ ng ờ  tre  kho e ma nh, đu  tha ng 

tư  25-110 mg/dL (1.33-6.11 mmol/L). Ví  du , 1-2 giờ  sau sinh, tre  sờ sinh kho ng trie  u chư ng, 

đườ ng huye t 30 mg/dL (1.67 mmol/L) ne n đườ c xem la  phu  hờ p trong giai đoa n chuye n tie p 

va  mo i trườ ng ngoa i tư  cung. Tuy nhie n, đườ ng huye t lu c 12 giờ  tuo i đườ c ky  vo ng la  ≥ 45 

mg/dL (≥ 2.5 mmol/L). Tường tư  bilirubin, ha  đườ ng huye t ke o da i co  the  ta ng nguy cờ to n 

thường tha n kinh. Ca c trie  u chư ng tha n kinh bao go m: gia m trường lư c cờ, ca c cờn ngư ng 
thờ , lờ mờ va  bu  ke m.  

Ha  đườ ng huye t ờ  tre  sờ sinh co  the  kho ng co  trie  u chư ng, kho  kha n trong vie  c pha t hie  n khi 

kho ng co  pha c đo  sa ng lo c thườ ng quy ta i khu vư c. Thườ ng no ng đo   glucose ờ  tre  o n đi nh 

trong 12-24 giờ  sau sinh. Đư a tre  co  me  bi  đa i tha o đườ ng thai ky  co  the  bie u hie  n ha  đườ ng 

huye t đe n 12 giờ  tuo i, ngườ c la i LGA va  SGA co  the  bie u hie  n ha  đườ ng huye t lu c 3 giờ  tuo i va  

ke o da i đe n 10 nga y tuo i. Ha  đườ ng huye t ke o da i sau 48-72 giờ  tuo i ne n đườ c ho  i cha n no  i 

tie t đe  đa nh gia  the m.  

Lư a cho n đie u tri  ha  đườ ng huye t sờ sinh bao go m bu  me , sư a co ng thư c hoa  c truye n dung 

di ch chư a đườ ng.  

Vàng da 

Va ng da sinh ly  do ta ng bilirubin kho ng lie n hờ p xua t hie  n sau 24 giờ  tuo i, thườ ng đa t đí nh 3 

hoa  c 4 nga y tuo i, va  co  the  ke o da i mo  t tua n. Đie u quan tro ng la  ba t ky  da u hie  u va ng da trong 

24 giờ  đa u ca n đườ c xe t nghie  m tí m nguye n nha n va ng da be  nh ly . Ca c ye u to  nguy cờ thườ ng 

ga  p ga y ta ng bilirubin ma u na  ng bao go m bu  me  hoa n toa n, tuo i thai tư  35-38 tua n, 
cephalohematomas hoa  c ve t ba m ma u, anh chi  em trong nha  co  va ng da thờ i ky  sờ sinh.  

Giang mai 

Ma  c du  la  be  nh co  the  pho ng ngư a đườ c, nhưng giang mai nguye n pha t va  thư  pha t ờ  ngườ i 

lờ n va n tie p tu c ta ng tư  như ng na m 2000s, ta ng tí  le   ma c ờ  phu  nư  trong đo   tuo i sinh đe . La m 

ta ng tí  le   giang mai ba m sinh tường ư ng tư  na m 2016 (16.2 ca trong 100 000 tre  so ng) đe n 

na m 2020 (57.3 ca trong 100 000 tre  so ng), tường ư ng 253%. La y truye n do c co  the  ga  p ờ  

ba t ky  tuo i thai na o va  nguy cờ tường ư ng vờ i giai đoa n nhie m tru ng ờ  me . Ngoa i ta ng nguy 

cờ sa y thai tư  nhie n, ba t thườ ng thai bao go m gan to, thie u ma u/phu  thai, thai giờ i ha n ta ng 

trườ ng (IUGR) lie n quan đe n ba t thườ ng ba nh nhau va  da y ro n. Ba t ke , ha u he t tre  đườ c sinh 

ra tư  me  bi  giang mai kho ng đườ c đie u tri  kho ng bie u hie  n ba ng chư ng la m sa ng nhie m tru ng 
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cho đe n giai đoa n nhu  nhi va  thờ i thờ a u. Bờ i ví  test huye t thanh ho c cha n đoa n co  the  sai do 

kha ng the  qua đườ c ba nh nhau, ne n quye t đi nh đie u tri  khi nghi ngờ  kha  na ng nhie m tru ng 

ờ  tre  dư a va o cha n đoa n ờ  me  va  đie u tri  trườ c đo , xe t nghie  m va /hoa  c bie u hie  n la m sa ng ờ  

tre  sờ sinh, so sa nh đi nh lườ ng kha ng the  ờ  tre  sờ sinh va  me  hoa  c PCR DNA giang mai. Ly  

tườ ng la  thai ky  nguy cờ cao ne n đườ c sa ng lo c trườ c mang thai (initial prenatal) va  28 tua n 

ngoa i thờ i đie m sinh. Đư a tre  đườ c sinh ra tư  ngườ i me  đa  hoa n ta t đie u tri  ≥ 30 nga y trườ c 

sinh, đi nh lườ ng kha ng the  tha p, kho ng ca n can thie  p the m. Cha n đoa n xa c đi nh hoa  c nghi 

ngờ  giang mai ba m sinh đườ c đie u tri  10 nga y vờ i penicillin G tie m ba p hoa  c tí nh ma ch. 

GBS 

Tư  na m 2015, tí  le   nhie m GBS gia m do ta ng sa ng lo c va  đie u tri , tí  le   gia m xuo ng 0.23/1000 

ca sinh. Sa ng lo c đườ c thư c hie  n tư  giư a tua n 35-37 thai ky , va  kha ng sinh dư  pho ng trong 

cuo  c sinh ne u co  vi khua n hie  n die  n. Ha u he t ca c trườ ng hờ p xua t hie  n trong vo ng 24-48 giờ  

đa u; tuy nhie n, nhie m GBS co  the  le n đe n 1 tua n sau sinh. Ne u dư  pho ng đu  trong cuo  c sinh, 

đư a tre  co  the  đườ c theo do i to i thie u 24 giờ  trườ c khi ra vie  n. Trong be  nh ca nh du ng kha ng 

sinh dư  pho ng kho ng đu  hoa  c kho ng ro , khuye n ca o theo do i đư a tre  to i thie u 48 giờ . Ca c 

khuye n ca o thay đo i ha ng na m va  ca c xe t nghie  m như co ng thư c ma u, ca y ma u kho ng ca n 

thie t, trư  khi đư a tre  xua t hie  n ba t ky  da u hie  u na o đa ng đe  ta m. Thang đie m đa nh gia  va  đie u 
tri  sepsis (https://neonatalsepsiscalculator.kaiserpermanente.org).  

Mẹ bị viêm gan B 

Đo ng thua  n AAP va  CDC khuye n ca o sa ng lo c thườ ng quy va  tie m chu ng đe  la m gia m nguy cờ 

la y truye n tư  me  sang con. Tie m vaccin vie m gan B thườ ng quy cho ta t ca  ca c tre  va  tie m 

kha ng huye t thanh trong như ng trườ ng hờ p me  vie m gan B. Đo i vờ i tre  co  me  vie m gan B, 

va n khuye n ca o tie m đu  mu i va  sa ng lo c vie m gan B lu c 9 tha ng tuo i. Khi kho ng ro  tí nh tra ng 

vie m gan B ờ  me , vaccin vie m gan B ne n đườ c chí  đi nh trong 12 giờ  đa u sau sinh, va  ne n xe t 

nghie  m cho me  ca ng sờ m ca ng to t. Ne u ca n na  ng cu a tre  tre n 2000 gram ne n đườ c tie m kha ng 

huye t thanh trườ c ra vie  n hoa  c trong vo ng 7 nga y ne u tí nh tra ng vie m gan B cu a me  kho ng ro  

hoa  c dường tí nh. Đo i tre  co  ca n na  ng dườ i 2000 gram, kha ng huye t thanh ne n đườ c chí  đi nh 

trong vo ng 12 giờ  trư  khi xa c nha  n tí nh tra ng vie m gan B cu a me  a m tí nh.  

Mẹ bị HIV 

Tre  đườ c sinh ra tư  me  dường tí nh HIV ne n đườ c du ng sư a co ng thư c ví  HIV co  the  la y cho 

tre  sờ sinh qua sư a me . Ne n ba t đa u zidovudine trong 12 giờ  đa u sau sinh. Ho  i cha n chuye n 
khoa nhie m (ID).  

Covid-19 

Ca c khuye n ca o hie  n ta i bao go m 1) cho phe p me  va  tre  ờ  cu ng nhau, 2) khuye n khí ch me  duy 

trí  khoa ng ca ch hờ p ly  vờ i tre  khi co  the  va  đeo kha u trang, ve   sinh tay trườ c khi cha m so c 

tre , 3) cho phe p bu  me  vờ i kí  thua  t thí ch hờ p, 4) xem xe t test cho tre  ờ  thờ i đie m 24 giờ  tuo i, 

va  ne u a m tí nh, la m test la i ờ  thờ i đie m 48 giờ  tuo i.  

HƯỚNG DẪN RA VIỆN 
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Bú mẹ 

Giai đoa n sờ sinh, mo  t trong như ng tha ch thư c nha t vờ i me  va  tre  la  xoay quanh va n đe  bu  

me . Như đườ c tha o lua  n trườ c đo , thư c ha nh da ke  da va  bu  me  la m ta ng tí  le   bu  me  tha nh 

co ng. Sư a me  va n la  nguo n dinh dườ ng lờ i í ch nha t cho tre  sờ sinh, mie n di ch thu  đo  ng tư  me  

sang con va  mo i ga ng ke t giư a me  va  tre .  

The  tí ch cho bu  kha c nhau theo tuo i ờ  tre  sờ sinh. Đo i vờ i nhie u tre  sờ sinh, the  tí ch kha c nhau 

tư  5 ml mo i 2-3 giờ  trong nga y 1, ta ng nhanh le n trung bí nh 30 ml ờ  nga y 5. Đo i vờ i tre  bu  

me , the  tí ch dư a va o lườ ng sư a me  co , sư a non ban đa u the  tí ch í t nhưng gia u na ng lườ ng. 

Trung bí nh me  ta ng sa n xua t sư a tư  nga y 3 – nga y 5 sau sinh. Đe  đa m ba o đu  sư a, tre  bu  me  

8 cư  trong vo ng 24 giờ .  

Da u hie  u cu a bu  đu  la  bao go m ta ng ca n, khoa ng 20-30 gram ha ng nga y trong 3 tha ng đa u sau 

sinh. Đie u na y kho ng xe t giai đoa n su t ca n trong va i nga y đa u sau sinh (7-10%). Ngoa i ta ng 

ca n, đi tie u đi tie u cu ng ca n đườ c theo do i sa t. Tre  sờ sinh đi tie u trong vo ng 24 giờ  đa u va  đi 

tie u ta ng khi lườ ng sư a ta ng. Đi pha n bí nh thườ ng trong vo ng 48 giờ  đa u. Ne u muo  n, ba c sí  

la m sa ng ne n xem xe t ca c be  nh ly  như Hirschsprung hoa  c CF. 5-7 nga y tuo i, ta ng lườ ng nườ c 

tie u, trung bí nh 3-6 la n đi pha n ha ng nga y va  đi tie u 4-6 la n ha ng nga y.  

Safe sleep 

Tre  sờ sinh ngu  trung bí nh 16-18 giờ  ha ng nga y.  

Chăm sóc rốn 

Ro n ru ng bí nh thườ ng tư  10-14 nga y sau sinh.  

Bổ sung vi chất 

AAP khuye n ca o bo  sung vitamin D 400 UI ha ng nga y cho tre  bu  me  hoa n toa n hoa  c bu  me  

mo  t pha n. Tre  bu  me  hoa n toa n ne n đườ c bo  sung sa t trong 4-6 tha ng đa u, lie u 1 mg/kg ha ng 

nga y cho đe n khi a n đườ c thư c pha m gia u sa t. Tre  đe  non co  nguy cờ cao thie u sa t ví  sa t dư  

trư  trong tam ca  nguye  t thư  3. Nhí n chung, như ng tre  na y co  the  ca n lie u cao hờn 2 

mg/kg/nga y (bo  sung hoa  c sư a co ng thư c) cho đe n 12 tha ng tuo i. Mo  t so  tre  ca n lie u cao, le n 
đe n 4 mg/kg/nga y.  

Khám ngoại trú 

La n kha m ngoa i tru  đa u tie n ne n tường ư ng vờ i giai đoa n ta ng bilirubin ma u đa t đí nh tư  3-5 

nga y tuo i va  phu  thuo  c va o tuo i cu a đư a tre  ra vie  n. Khuye n ca o theo do i tre  sờ sinh ra vie  n 

tư  48-72 giờ  ờ  5 nga y tuo i. Theo do i 4 nga y tuo i ne u ra vie  n trong 24-48 giờ , hoa  c 3 nga y tuo i 

ne u ra vie  n trong vo ng 24 giờ  đa u. Ne u kho ng the  đa m ba o li ch, trí  hoa n ra vie  n cho đe n 3-4 

nga y tuo i.  

La n kha m đa u tie n ne n đa nh gia  ta ng bilirubin ma u, ta ng ca n, ma t nườ c, sư c kho e tinh tha n 

cu a me . Bu  va  tie u, bu  mo i 2-3 giờ , tie u 6-7 la n/nga y, pha n chuye n tie p tư  pha n su sang pha n 
va ng.  
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